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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

  Lớp 7 

STT Chương/ 

chủ đề 

Nội dung 

đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng Tỉ lệ % 

Điểm Trắc nghiệm khách quan 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

   Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD  

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

3.  

Ấn Độ từ 

thế kỉ IV 

đến giữa 

thế kỉ 

XIX 

Nội dung . 

Vương 

Triều Gúp-

ta 

 

C1,

C2, 

C3 

   

C13a 

 

C13b 

  

C13c,d 

  

C18 

  

C1,2,3 

C13a 

 

 

  

C13b 

C18 

 

 

C13c,d 

2,5 

25%) 

2  

 

Nội dung 2. 

Đế quốc 

Mô-gôn 

 

C4, 

C5, 

C6 

    

C14a,b 

 

C14c,d 

 

C17 

  

C19 

 

C4,5,6 

C17 

 

 

C14a,b 

 

 

C14c,d, 

C19 

2,5 

(27,5%) 

Tổng số câu 6   1 3 4 1 1 1 8 4 5 17 

Tổng số điểm 1,5 2,0 1,5 5 5 

Tỉ lệ % 15% 20% 15% 50% 50% 
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ST

T 

Chương

/ chủ đề 

Nội 

dung 

đơn 

vị 

kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng Tỉ lệ 

% 

Điểm 

   Trắc nghiệm khách quan        

   Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn        

   Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD  

Phân môn  Địa lí 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Chương 

3: Châu 

Phi 

Nội 

dung 

1 

Thiên 

nhiên 

châu 

Phi.  

 

C7 

C8 

C9 

      

C16

a 

 

C16

b 

 

C16

c,d 

 

C20 

 

 

  

C7 

C8 

C9 

C16a 

C20 

 

 

C16b 

 

 

C16

c, d 

2,0 

(20 

%) 

Nội 

dung 

2 

Đặc 

điểm 

dân 

cư, xã 

hội 

châu 

Phi 

 

C10 

C11 

C12 

    

C15

a,b  

 

C15

c,d 

     

C21 

 

C22 

 

C10 

C11 

C12 

 

C15 

a,b 

 C21 

 

C15

c,d 

C22 

3,0 

(30 

%) 

Tổng số câu 6    2 2 1 1 2 1 1 1 8 4 5 17 

Tổng số điểm 1,5 1 1 1,5 5 5 

Tỉ lệ % 15% 10% 10% 15% 50% 50% 

Tổng hợp chung 3(30%) 3(30%) 1(10%) 3(30%) 10(100%) 100% 
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

 

STT Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung 

đơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu 

cần đạt 

Mức độ đánh giá Tự luận 

    Trắc nghiệm khách quan    

    Nhiều lựa chọn “Đúng- Sai”    

    Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

3.  

Ấn Độ từ 

thế kỉ IV 

đến thế kỉ 

XIX 

Nội 

dung 1 

Vương 

triều 

Gúp-ta 

 

-Nhận biết: 

Trình bày 

khái quát 

được sự ra 

đời về tình 

hình chính 

trị, kinh tế, 

xã hội của 

Ấn độ dưới 

vương triều 

Gúp-ta. 

-Thông 

hiểu: Giới 

thiệu được 

3NLTH 

 
  1NLTH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTD 
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một số 

thành tựu 

tiêu biểu về 

văn hóa Ấn 

Độ dưới 

thời vương 

triều Gúp-

ta. 

-Vận dụng: 

Nhận xét 

được một số 

thành tựu 

tiêu biểu về 

văn hóa Ấn 

Độ dưới thời 

vương triều 

Gúp-ta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2NLVD 

 

2  Nội 

dung 2 

Đế 

quốc 

Mô-gôn  

Nhận biết:  

Trình bày 

khái quát 

được sự ra 

đời và tình 

hình chính 

trị, kinh tế, 

xã hội của 

Ấn Độ dưới 

thời đế quốc 

Mô-gôn. 

Thông hiểu: 

Giới thiệu 

một số thành 

3NLTH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTH  
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tựu tiêu biểu 

của văn hóa 

Ấn Độ dưới 

thời đế quốc 

Mô-gôn. 

-Vận dụng: 

Nhận xét 

được một số 

thành tựu 

tiêu biểu về 

văn hoá của 

Ấn Độ dưới 

thời đế quốc 

Mô-gôn.  

2NLTD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2NLVD 

 

1NLTD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLVD 

Tổng số câu  6 8 3 

Tổng số điểm  1,5 2,0 1,5 

Tỉ lệ %  15% 20% 15% 

 
STT Chươn

g/ chủ 

đề 

Nội 

dung 

đơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt Mức độ đánh giá Tự luận Tổng 

    Trắc nghiệm khách quan       

    Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn       

    Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD 

 Phân môn  Địa lí 

1 Chươn

g 3: 

Nội 

dung 

-Nhận biết:  3NL

TH 

     1NL

TH 

 

 

 

 

1NL

TH 

 

 

 5NL

TH 
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Châu 

Phi 

1 

Thiên 

nhiên 

Châu 

Phi  

Trình bày được 

đặc điểm vị trí 

địa lí, hình dạng 

và kích thước 

Châu Phi.  

-Thông hiểu: 

Phân tích được 

một trong 

những đặc điểm 

thiên nhiên 

châu Phi. 

Phân tích được 

một trong 

những vấn đề 

môi trường 

trong sử dụng 

thiên nhiên ở 

châu Phi: vấn 

đề săn bắn và 

buôn bán động 

vật hoang dã, 

lấy ngà voi, 

sừng tê giác,... -

-Vận dụng:  

Trình bày được 

cách thức người 

dân châu Phi 

khai thác thiên 

nhiên ở các môi 

trường khác 

nhau. 

 

 

 

 

 

 

1NL

TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

LV

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NL

TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

LV

D 
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2  Nội 

dung 

2 

Đặc 

điểm 

dân 

cư, xã 

hội 

châu 

Phi 

-Nhận biết: 

Tình hình về 

dân cư, xã hội 

-Thông hiểu: 

Trình bày và 

giải thích được 

một trong 

những vấn đề 

nổi cộm về dân 

cư, xã hội và di 

sản lịch sử châu 

Phi: tăng nhanh 

dân số; vấn đề 

nạn đói; vấn đề 

xung đột quân 

sự,... 

-Vận dụng: 

Liên hệ, đánh 

giá 

3NL

TH 

    

 

 

2NL

TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

LV

D 

     

 

 

1NL

TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LV

D 

3NL

TH 

 

 

 

3NL

TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3N

LV

D 

Tổng số câu 6 4 4 3 17 

Tổng số điểm 1,5 1 1 1,5 5 

Tỉ lệ % 15 10 10 15 50 

Tổng hợp chung 3(30%) 3(30%) 1(10%) 3(30%) 10(100%) 
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN  KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 7 

                     Thời gian làm bài: 60 phút 

(không tính thời gian phát đề) 

 

ĐỀ 

I.TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

I.1. Hãy chọn câu đúng nhất (3 điểm), (mỗi câu 0,25 điểm)  

Câu 1. Lãnh thổ Ấn Độ hiện nay thuộc khu vực nào? 

A. Đông Nam Á.  B. Tây Á.  C. Tây Nam Á. D. Nam Á. 

Câu 2. Dưới thời Gúp-ta, tôn giáo chính của Ấn Độ là: 

A. Phật giáo.  B. Hồi giáo.  C. Hin-đu giáo. D. Đạo giáo. 

Câu 3. Đâu là một công trình nổi tiếng được xây dựng vào thời Gupta? 

A. Tháp Ponagas B. Chùa hang Ajanta   C. Đền tháp Ellora D. Cầu cảng Mumbai 

Câu 4. Vị vua nào đã đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị nhất? 

A. Vua A-cơ-ba. B. Vua A-sô-ka.   C. Vua Gia-han-ghi-a. D. Vua Sa Gia-han. 

Câu 5. Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1556 - 1605) đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ, đó 

là những biện pháp gì? 

A. Xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo 

B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục và phát triển kinh tế 
C. Xóa bỏ kỳ thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục và phát triển kinh tế 

D. Khôi phục và phát triển kinh tế, xóa bỏ kỳ thị tôn giáo 

Câu 6. Vương triều Hồi giáo Mô-gôn được thành bởi bộ phận 

A. Người Ấn Độ.    B. Người Ả-rập ở Tây Á. 

C. Người Mông Cổ ở Trung Á.  D. Người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. 

Câu 7. Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu nào? 

A. Vàng, chì, đồng, sắt, apatit và uraum      B. Vàng, kim cương, dầu mỏ, sắt, khí tự nhiên ... 

C. Kim cương, chì, dầu mỏ, khí tự nhiên     D. Vàng, đồng, kim cương.... 

Câu 8. Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 sau: 

A. Châu Á và châu Mĩ   B. Châu Á và châu Âu 

C. Châu Âu và châu Mĩ  D. Châu Mĩ và châu Nam Cực 

Câu 9. Hoang mạc lớn nhất thế giới là: 

A. Hoang mạc A-ta-ca-ma. B. Hoang mạc A-rập. 

C. Hoang mạc Gô-bi.  D. Hoang mạc Xa-ha-ra.   

Câu 10. Châu Phi có dân số đứng thứ mấy trên thế giới? 

A. Đứng thứ 4 trên thế giới B. Đứng thứ 1 trên thế giới 

C. Đứng thứ 2 trên thế giới  D. Đứng thứ 7 trên thế giới 

Câu 11. Dân cư châu Phi có đặc điểm nào sau đây? 

A. Dân số ít, cơ cấu dân số già 

B. Cơ cấu dân số trẻ với số dân trong và dưới tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao. 

C. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ rất nhỏ. 

D. Cơ cấu dân số già với đặc điểm dân số trong độ tuổi lao động tăng 

Câu 12. Châu Phi có những di sản thế giới nào? 

A. Kim tự tháp, thành phố cổ Tim-bút-tu. B. Vạn Lí Trường Thành, Hoàng Thành Thăng Long 
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C. Kim tự tháp, Tháp Affel, lâu đài thành Đỏ D. Thành phố Cinque Terre, Thung lũng Loire 

I.2. Hãy Xác định thông tin Đúng hoặc Sai ( 3 điểm) (mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 13. “Thành tựu văn hóa tiêu biểu — thời Vương triều Gúp-ta” 

a) Văn thơ của Ấn Độ thời Gúp ta được viết bằng chữ Ba tư. 

 Đúng  Sai 

b.  Văn hóa Ấn Độ đạt nhiều thành tựu dưới thời Gúp-ta. 

 Đúng  Sai 

c. Hiện nay nhiều vacxin được ra đời từ Ấn Độ. 

 Đúng  Sai 

d. Nhiều công trình kiến trúc và ảnh hưởng tôn giáo Ấn Độ hiện nay không còn. 

 Đúng  Sai 

Câu 14.  A-cơ-ba đã thực hiện các cải cách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. 

a. Chính trị dưới thời A-cơ-ba không ổn đinh.  

 Đúng  Sai 

b. Điểm tích cực về tôn giáo là hòa hợp các tôn giáo.  

 Đúng  Sai 

c. Thống nhất hệ thống đo lường và tiền tệ sẽ làm kinh tế các nước phát triển.  

 Đúng  Sai 

d. Vua A-cơ-ba là vị vua tài giỏi, anh minh và có tư tưởng tiến bộ.  

 Đúng  Sai 

Câu 15. Khi nói về đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Phi 

a. Tài nguyên khoáng sản phân bố đều khắp lãnh thổ.  

 Đúng  Sai 

b. Địa hình châu Phi khá bằng phẳng.  

 Đúng  Sai 

c. Hiện nay châu Phi là châu lục giàu về vàng, kim cương, dầu mỏ…  

 Đúng  Sai 

d.  Vùng hoang mạc Xa-ha-ra hiện nay dân cư thường xuyên thiếu nguồn lương thực. 

 Đúng  Sai 

 I.3. Trả lời các câu hỏi ngắn sau (1điểm), (mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 16. Đặc điểm về châu Phi 

a. Phần lớn thiên nhiên châu Phi thuộc đới................  

b. Châu Phi có mạng lưới sông ngòi................... 

c. Châu Phi có dân số đông, tăng nhanh gây áp lực đối với phát triển..................... 

d. Để bảo vệ và phát huy giá trị các di sản lịch sử cần.............. 

II. TỰ LUẬN:( 3 điểm) 

Câu 17( 0,25 điểm). Đế quốc Mô-gôn được ra đời  trong hoàn cảnh nào?  

Câu 18( 0,75 điểm). Ấn Độ thời Gúp - ta đạt được những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào?  

Câu 19( 0,5 điểm). Em có nhận xét gì về văn hóa Ấn Độ thời Mô-gôn?  

Câu 20( 0,25 điểm). Kích thước của châu Phi như thế nào?  

Câu 21( 0,75 điểm). Hiện nay ở châu Phi có những vấn đề xã hội nào?  

Câu 22( 0,5 điểm). Em cần làm gì để bảo tồn các di sản lịch sử?  

                                                               -HẾT- 
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           HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 CUỐI KÌ 1; Nh 2025-2026 

I.TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm) 

I.1. Hãy chọn câu đúng nhất (3  điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D C B A D C B A D C B A 

I.2. Hãy Xác định thông tin Đúng hoặc Sai( 3 điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu  a b c d 

Câu 13  

Đáp án 

S Đ S S 

Câu 14 S Đ Đ Đ 

Câu 15 S Đ Đ Đ 

 

I.3. Trả lời các câu hỏi ngắn sau( 1 điểm), ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

 

Câu 16 Đáp án 

a nóng 

b phân bố không đều 

c kinh tế-xã hội 

d chung tay bảo vệ 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:( 3 điểm). 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 17( 0,25 điểm).  

Đế quốc Mô-gôn được 

ra đời  trong hoàn cảnh 

nào?  

Đầu thế kỉ XVI 1 bộ phận người Mông Cổ ở 

Trung Á tấn công Ấn Độ lật đổ vương triều 

Đê li lập nên  vương triều Mô-gôn. 

 

 

 

0,25 

 

Câu 18( 0,75 điểm). 

Ấn Độ thời Gúp ta đạt 

được những thành tựu 

văn hóa tiêu biểu nào?  

 

- Tôn giáo chính: đạo Hin đu 

- Văn học, văn thơ chữ Phạn 

- Y học: biết phẫu thuật, khử trùng vết 

thương, tạo vắc-xin 

- Kiến trúc, điêu khắc: chùa hang A-gian-ta, 

bảo tháp San chi.... 

0,25 

 

 

0,25 

 

  0,25 

Câu 19( 0,5 điểm). Em 

có nhận xét gì về văn 

hóa Ấn Độ thời Mô-

gôn?  

 

Văn hóa Mô-gôn phát triển rực rỡ, đa dạng, 

là thời kỳ thịnh trị về nghệ thuật, kiến trúc và 

văn học của Ấn Độ. 

 

0,25 

0,25 

 

 

Câu 20( 0,25 điểm).  

Kích thước của châu 

Phi như thế nào?  

Diện tích hơn 30 triệu km². Châu lục lớn thứ 

3 trên thế giới. 

0,25 
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Câu 21 ( 0,75 điểm).  

Hiện nay ở châu Phi có 

những vấn đề xã hội 

nào?  

- Nạn đói. 

- Thiếu nước sạch 

- Xung đột quân sự. 

0,25 

0,25 

0,25 

Câu 22( 0,5 điểm). 

Em cần làm gì để bảo 

tồn các di sản lịch sử?  

- Không viết, vẽ bậy, làm hư hại di tích khi 

tham quan. 

- Tham gia các hoạt động dọn dẹp, bảo vệ 

môi trường quanh di tích. 

0,25 

 

0,25 

 

 

….HẾT… 

 

KÍ DUYỆT CỦA BGH 

Ngày15 .tháng 12 năm 2025 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

KÍ DUYỆT CỦA TỔ CM 

Ngày13..tháng 12 năm 2025 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuyết 

GVBM 

Ngày 08 tháng 12 năm 2025 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn 


